
Số 

cơ 

sở

Đất (m2)
Nhà 

(m2)

Số 

cơ 

sở

Đất 

(m2)

Nhà 

(m2)

Số 

cơ 

sở

Đất 

(m2)

Nhà 

(m2)

Số 

cơ 

sở

Đất 

(m2)

Nhà 

(m2)

Số 

cơ sở

Đất 

(m2)

Nhà 

(m2)

Số 

cơ 

sở

Đất 

(m2)

Nhà 

(m2)

Số 

cơ 

sở

Đất 

(m2)

Nhà 

(m2)

Số 

cơ 

sở

Đất 

(m2)

Nhà 

(m2)

Số 

cơ 

sở

Đất 

(m2)

Nhà 

(m2)

1 2 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 33 34 35

Năm 2015 15 3.132.299 47.189 15 3.132.299 47.189

1

Sở Văn hóa,

Thể thao và

Du lịch

1 2.868 3.236 1 2.868 3.236

2
Bảo tàng

Tỉnh
2 70.349 2.954 2 70.349 2.954

3
Thư viện

Tỉnh
1 10.420 5.849 1 10.420 5.849

4

KDT 

Nguyễn 

Sinh Sắc

1 35.915 727 1 35.915 727

5
KDT Xẻo

Quít
1 9.562 162 1 9.562 162

6
BQL KDT

Gò Tháp
1 2.896.935 678 1 2.896.935 678

7

Trung tâm

Văn hóa

Nghệ thuật

Tỉnh

2 7.359 2.847 2 7.359 2.847

8

Trung tâm

Huấn luyện

và Thi đấu

TDTT Tỉnh

6 98.891 30.736 6 98.891 30.736

Đất (m2)

Điều chuyển
Chuyển giao về 

địa phương 

Chuyển mục đích 

sử dụng

Kèm theo Công văn số             /SVHTTDL-KHTC ngày 19/01/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đơn vị tính: Triệu đồng

Tạm giữ lại tiếp 

tục sử dụng

Bán TS, chuyển 

nhượng đấtTên đơn vị

Sử dụng nhà, 

đất để thanh 

toán BT

Giữ lại tiếp tục sử dụngST

T

Phụ lục 01

Tổng số cơ sở nhà đất đã 

phê duyệt
KẾT QUẢ PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ NHÀ, ĐẤT

Phương án xử lý 

khác
Thu hồi

Số cơ 

sở

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, XỬ LÝ NHÀ ĐẤT 

Từ 01/01/2016 đến 31/12/2021

Nhà 

(m2)

1



Số 

cơ 

sở

Đất (m2)
Nhà 

(m2)

Số 

cơ 

sở

Đất 

(m2)

Nhà 

(m2)

Số 

cơ 

sở

Đất 

(m2)

Nhà 

(m2)

Số 

cơ 

sở

Đất 

(m2)

Nhà 

(m2)

Số 

cơ sở

Đất 

(m2)

Nhà 

(m2)

Số 

cơ 

sở

Đất 

(m2)

Nhà 

(m2)

Số 

cơ 

sở

Đất 

(m2)

Nhà 

(m2)

Số 

cơ 

sở

Đất 

(m2)

Nhà 

(m2)

Số 

cơ 

sở

Đất 

(m2)

Nhà 

(m2)

1 2 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 33 34 35

Đất (m2)

Điều chuyển
Chuyển giao về 

địa phương 

Chuyển mục đích 

sử dụng

Tạm giữ lại tiếp 

tục sử dụng

Bán TS, chuyển 

nhượng đấtTên đơn vị

Sử dụng nhà, 

đất để thanh 

toán BT

Giữ lại tiếp tục sử dụngST

T

Tổng số cơ sở nhà đất đã 

phê duyệt
KẾT QUẢ PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ NHÀ, ĐẤT

Phương án xử lý 

khác
Thu hồi

Số cơ 

sở

Nhà 

(m2)

Năm 2021 12 168.417 43.559 13 168.417 43.559 1 2.254

1

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch

1 2.868 3.236 1 2.868 3.236

2
Thư viện

Tỉnh
1 10.402 5.849 1 10.402 5.849

3

KDT 

Nguyễn 

Sinh Sắc

1 520,8 226 1 520,8 226

4

Trung tâm

Văn hóa

Nghệ thuật

Tỉnh

3 13.808 4.393 3 13.808 4.393 1 2.253,6

5

Trung tâm

Huấn luyện

và Thi đấu

TDTT Tỉnh

7 140.817,6 29.855 7 140.817,6 29.855

2



3



4



Nguyên giá Giá trị còn lại
Hình thức 

bảo trì

Chi phí bảo 

trì

Phương thức 

khai thác 

Đấu giá/ Đấu 

thầu

Số tiền thu 

được 

Số tiền đã 

nộp NSNN

Số tiền được 

ưu tiên bố trí 

trong dự toán 

chi NSNN cho 

mục đích đầu 

tư 

Hình thức xử lý (Thu 

hồi/Điều chuyển/Bán/ 

Thanh lý/Xử lý trong 

trường hợp bị mất, bị 

hủy hoại/ Hình thức 

xử lý khác)

Số tiền thu 

được 

Số tiền đã 

nộp NSNN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

TSKCHT giao thông: 

Đường bộ, đường sắt 

quốc gia, đường thủy nội 

địa, hàng hải, hàng 

không.

2
TSKCHT thủy lợi và ứng 

phó với biến đổi khí hậu

3 TSKCHT đô thị

4 TSKCHT cung cấp điện 

5

TSKCHT cụm công 

nghiệp, khu công nghiệp, 

khu kinh tế, khu công 

nghệ cao

6 TSKCHT thương mại

7 TSKCHT thông tin

8 TSKCHT Giáo dục và ĐT

9
TSKCHT Khoa học và 

Công nghệ

10 TSKCHT Y tế

11 TSKCHT Văn hóa 84.376.500,11 53.881.677,17 1.535.853,54 242.160,32 0 5.232,16 0 0

1. Bảo tàng Tỉnh Cho thuê Đấu giá 430,5 47,32 0 0 0 0

2. Thư viện Tỉnh Cho thuê
Cho thuê trực 

tiếp/đấu giá
615 15,9 0 0 0 0

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG

(Báo cáo chi tiết theo từng năm từ 2018-2021)

Kèm theo Công văn số             /SVHTTDL-KHTC ngày 19/01/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đơn vị tính: triệu đồng

Phụ lục 4

STT
Loại tài sản kết cấu hạ 

tầng 

Ghi chú (Văn 

bản quy 

phạm pháp 

luật áp dụng 

cho nội dung 

báo cáo/ Nội 

dung khác)

Về khai thác tài sản (Tự khai thác/Cho thuê quyền khai thác/ Chuyển 

nhượng quyền thu phí sử dụng tài sản/ Chuyển nhượng có thời hạn quyền 

khai thác/ Khai thác quỹ đất, mặt nước/ phương thức khác) 

Về xử lý tài sản 
Tài sản (công trình) đầu tư mới 

bàn giao đưa vào sử dụng
Về bảo trì tài sản 



3. KDT Nguyễn Sinh Sắc 3335,957 2.335,2 0 0 cho thuê đấu giá 1.844 184 0 0 0 0

4. KDT Xẻo Quít 5.232,16 0 0 0 0 0 0 0 0 5.232,16 0 0

Điều chuyển 

theo QĐ số 

686/QĐ-

UBND-HC 

5. BQL KDT Gò Tháp           84.367.932        53.879.342   Cho thuê Đấu giá       1.532.964          241.913   0 0 0 0

12 TSKCHT Thể thao 25.955 23.388          758,914            75,891   0

1. Trung tâm Huấn luyện 

và Thi đấu TDTT Tỉnh
25.955 23.388 Cho thuê Trực tiếp          758,914            75,891   0 0 0 0

13 TSKCHT Du lịch

14 TSKCHT khác

Ghi chú: Cột (3): Lấy theo Quyết toán được duyệt/ Tạm tính (giá trị đề nghị quyết toán; Biên bản nghiệm thu A-B; dự toán được duyệt) 
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